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Tóm tắt 

Cây Giảo cổ lam (Gynostemma pubescens) phân bố chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc, là một 

trong những loại thảo dược quí và tốt cho sức khỏe của con người. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi trồng đánh giá sự sinh trưởng phát triển 

cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Kết quả cho thấy, môi 

trường MS (Murashige Skoog) bổ sung 1mg/l BA, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 là tốt 

nhất đến sự tái sinh chồi in vitro, với chiều cao chồi 1.84 cm, số chồi 10.50 chồi/mẫu. Môi 

trường MS bổ sung 0.5 mg/l TDZ, 30g/l sucrose, 8 g/l agar, pH 5.8 là tốt nhất đến sự tái 

sinh chồi in vitro, với chiều cao chồi 1.99cm, số chồi 13.80 chồi/mẫu. Nồng độ IBA từ 0 - 1 

mg/l đều thích hợp đến sự tái sinh rễ in vitro của cây Giảo cổ lam, với tỉ lệ tái sinh rễ đạt 

100%. Vụn xơ dừa là giá thể thích hợp nhất để chuyển cây Giảo cổ lam cấy mô ra ngoài 

vườn ươm, với tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao cây 9.73cm, chiều dài rễ 6.45cm. Đất mùn là 

giá thể tốt nhất đến sự sinh trưởng phát triển của cây, với tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao 

cây 82.08cm, chiều dài rễ 36.57cm, khối lượng tươi 57.32g/cây. Tưới 100 ml phân 

Nitrophoska (2 g/l) theo định kỳ mỗi tuần một lần là tốt nhất đến sự sinh trưởng phát triển 

của cây, với tỷ lệ sống đạt 100%, chiều cao cây 94.22cm, chiều dài rễ 37.71cm, khối lượng 

tươi 59.38g/cây. 

Từ khóa: Chiều cao cây; Chiều dài rễ; Cây Giảo cổ lam; Sinh trưởng phát triển; Số chồi. 
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Abstract 

The Gynostemma pubescens plant, which is distributed mainly over the northern provinces, 

is a valuable and beneficial herb for human health. In this study, we investigated in vitro 

propagation and cultivation to evaluate the growth and development of Gynostemma 

pubescens in greenhouse conditions at Dalat city, Lamdong province. The results showed 

that MS medium supplemented with 1mg/l BA, 30 g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 was the 

best medium for shoot regeneration in vitro, with a shoot height of 1.84cm, and 10.50 

shoots/explant. The MS medium contained 0.5mg/l TDZ, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 

was the most suitable medium for shoot regeneration in vitro, with a shoot height of 

1.99cm, and 13.80 shoots/explant. Concentrations of IBA from 0 to 1 mg/l were 

appropriate for in vitro root regeneration, yielding a root regeneration rate of 100%. 

Coconut fiber powder was the most suitable substrate to transfer the plantlets to the 

greenhouse, with a survival rate of 100%, plant height of 9.73cm, and root length of 

6.45cm. Humus proved the best substrate for plant development and growth, with a survival 

rate of 100%, plant height of 82.08cm, root length of 36.57cm and a fresh weight of 

57.32g/plant. Watering with 100 ml of Nitrophoska fertilizer (2g/l) once a week was the 

best for plant growth, with a survival rate of 100%, height of 94.22cm, root length of 

37.71cm, and a fresh weight of 59.38g/plant. 

Keywords: Development growth; Gynostemma pubescens; Number of shoots; Plant height; 

Root length. 
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1.  GIỚI THIỆU 

Giảo cổ lam (Gynostemma pubescens) là một cây thuốc quý và có giá trị kinh tế 

cao, có chứa hơn 100 loại saponin, trong đó có nhiều cấu trúc giống như saponin của 

nhân sâm và tam thất. Cây Giảo cổ lam có công dụng bồi bổ và tăng cường sức khỏe, 

chống lão hóa, tăng cường giải độc chức năng gan, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, giảm 

béo phì, điều chỉnh rối loạn chuyển hóa mỡ máu, đường huyết, huyết áp, tim mạch,… 

(Đỗ, 1999; Võ, 1997). Do đó, việc tiến hành nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Giảo 

cổ lam nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu dược phục vụ trong lĩnh vực y học, thực phẩm và 

mỹ phẩm là vấn đề rất cần thiết. Trên thế giới hiện nay đã có nhiều công bố nghiên cứu 

trên cây Giảo cổ lam, nghiên cứu chống ung thư (Cheng & ctg., 2011; 

Li, Lin, Huang, Xie, & Ma, 2016), nghiên cứu xác định những saponin và tác dụng của 

chúng (Huo, Wang & Xiao, 1998; Utama-ang & ctg., 2006), nghiên cứu thành phần hóa 

học trong cây Giảo cổ lam (Xie & ctg., 2010; Yin & Hu, 2016), về nghiên cứu nhân 

giống in vitro đã có công bố nhưng vẫn còn rất ít (Zhang, Liu, Zhao, & Han, 1988; Jala 

& Patchpoonporn, 2012). Ở nước ta, cây Giảo cổ lam đã được trồng ở một số tỉnh phía 

Bắc và đã tạo ra nguyên liệu dược liệu phục vụ cho việc chữa bệnh, nhưng về công bố 

nghiên cứu trên cây Giảo cổ lam vẫn còn rất ít, Bùi và ctg. (2015) đã nghiên cứu nhân 

giống in vitro thành công loài Gynostemma pentaphyllum, Pham và Tran (2017) nghiên 

cứu bảo tồn và phát triển cây Giảo cổ lam. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhân 

giống in vitro và đánh giá sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam cấy mô trong điều 

kiện nhà kính tại Đà Lạt - Lâm Đồng. Kết quả của nghiên cứu này góp phần xây dựng 

qui trình nhân giống in vitro và qui trình nuôi trồng cây Giảo cổ lam tại Đà Lạt, Lâm 

Đồng.  

2.  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  Vật liệu 

Loài Gynostemma pubescens đã và đang được nghiên cứu tại Phòng Công nghệ 

Thực vật, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên được sử dụng làm nguồn vật liệu cho 

các thí nghiệm.  

2.2.  Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Môi trường và điều kiện nuôi cấy 

MS (Murashige & Skoog, 1962) là môi trường được sử dụng trong nghiên cứu 

in vitro, tùy theo mục đích của các thí nghiệm mà bổ sung các chất như: BA (6-benzyl 

adenin), TDZ (Thidiazuron), IBA (Indole-3-butyric), sucrose và agar. Đối với những 

nghiên cứu in vitro, thời gian chiếu sáng 10 giờ/ngày, cường độ ánh sáng 34 µmol.m-2.s-

1, nhiệt độ 25 ± 2°C và độ ẩm không khí 75-85%. Đối với những nghiên cứu ex vitro, 

các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện nhà kính. Giá thể sử dụng là cát, vụn xơ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27708693
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27708693
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dừa, đất mùn, đất bazan. Phân bón tưới cho cây là phân hữu cơ sinh học bón lá Vinh 

Thanh Humic Acid (2 g/l), Nutri-Gold (2 g/l), Nitrophoska (2 g/l) và Growmore (2 g/l).  

2.2.2. Bố trí thí nghiệm 

 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng của BA đến sự tái sinh chồi in vitro: Vật 

liệu nuôi cấy là những đốt thân in vitro (Hình 1a) được cấy trên môi trường 

MS bổ sung 0; 0.5; 1; 1.5; 2mg/l BA, 30 g/l sucrose, 8 g/l agar, pH 5.8. Mỗi 

nghiệm thức cấy 12 mẫu, sau 30 ngày nuôi cấy tiến hành thu số liệu. Chỉ 

tiêu theo dõi là số chồi/mẫu và chiều cao chồi (cm). 

 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng của TDZ đến sự tái sinh chồi in vitro: 

Vật liệu nuôi cấy là những đốt thân in vitro (Hình 1a) được cấy trên môi 

trường MS bổ sung 0; 0.1; 0.5; 1mg/l TDZ, 30 g/l sucrose, 8 g/l agar, pH 

5.8. Mỗi nghiệm thức cấy 12 mẫu, sau 30 ngày nuôi cấy tiến hành thu số 

liệu. Chỉ tiêu theo dõi là số chồi/mẫu và chiều cao chồi (cm). 

  Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng của IBA đến sự tái sinh rễ in vitro: Vật 

liệu nuôi cấy là những chồi ngọn in vitro (Hình 1a) được cấy trên môi 

trường MS bổ sung 0; 0.1; 0.5; 1mg/l IBA, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8. 

Mỗi nghiệm thức cấy 12 mẫu, sau 20 ngày nuôi cấy tiến hành thu số liệu. 

Chỉ tiêu theo dõi là chiều cao cây (cm), chiều dài rễ (cm), số rễ/cây và tỉ lệ 

tạo rễ (%). 

 Thí nghiệm 4: Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống của cây Giảo 

cổ lam cấy mô chuyển ra ngoài vườn ươm: Những cây Giảo cổ lam cấy mô 

có đầy đủ thân lá rễ và chiều cao khoảng 5cm (Hình 2a) được trồng trên giá 

thể cát, vụn xơ dừa và giá thể ½ vụn xơ dừa phối trộn ½ cát. Mỗi nghiệm 

thức trồng 12 cây, sau 45 ngày nuôi trồng tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu 

theo dõi là chiều cao cây (cm), chiều dài rễ (cm) và tỉ lệ sống của cây (%). 

 Thí nghiệm 5: Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng phát triển 

của cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính: Những cây Giảo cổ lam cấy 

mô có đầy đủ thân lá rễ và chiều cao khoảng 8 cm (Hình 2b) được trồng 

trên giá thể đất mùn, vụn xơ dừa và đất bazan, với mật độ 1 cây/chậu. Mỗi 

nghiệm thức trồng 12 cây, sau 90 ngày nuôi trồng tiến hành thu số liệu. Chỉ 

tiêu theo dõi là chiều cao cây (cm), chiều dài rễ (cm), khối lượng tươi/cây 

(g) và tỉ lệ sống của cây (%).  

 Thí nghiệm 6: Khảo sát ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát 

triển cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính: Những cây Giảo cổ lam cấy 

mô có đầy đủ thân lá rễ và chiều cao khoảng 8 cm (Hình 2b) được trồng 

trên cùng giá thể vụn xơ dừa, với mật độ 1 cây/chậu. Các nghiệm thức được 

tưới 100 ml phân hữu cơ sinh học bón lá Vinh Thanh Humic Acid, Nutri-
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Gold, Nitrophoska và Growmore vào chậu giá thể theo định kỳ 1 tuần 1 lần. 

Mỗi nghiệm thức trồng 12 cây, sau 90 ngày nuôi trồng tiến hành thu số liệu. 

Chỉ tiêu theo dõi là chiều cao cây (cm), chiều dài rễ (cm), khối lượng 

tươi/cây (g) và tỉ lệ sống của cây (%). 

2.3.  Xử lý số liệu 

Số liệu của các thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS (bản 15.0) 

trong Duncan’s test (Duncan, 1955) với P ≤ 0.05. 

3.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Khảo sát ảnh hưởng của BA đến sự tái sinh chồi in vitro 

Khả năng tái sinh chồi in vitro sau 30 ngày nuôi cấy được thể hiện trên Bảng 1. 

Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu ở những môi trường trên đều sống sót và tái sinh chồi, 

tuy nhiên ở những môi trường khác nhau thì quá trình tái sinh chồi có sự khác nhau. 

Môi trường bổ sung 1mg/l BA tái sinh chồi cao nhất, với 10.5 chồi/mẫu, chồi cây khỏe 

mạnh và có màu xanh đậm (Hình 1b). Nồng độ của BA tăng từ 0 đến 0.5mg/l thì sự tái 

sinh chồi tăng lên (tương ứng 3.10 và 6.80 chồi/mẫu, chồi cây khỏe mạnh và có màu 

xanh đậm (Hình 1b), nhưng khi nồng độ BA tăng lên 1.5 đến 2mg/l thì sự tái sinh chồi 

giảm xuống (tương ứng 6.90 và 5.70 chồi/mẫu), chồi cây yếu và có hiện tượng mọng 

nước (Hình 1b). Điều này cho thấy, nồng độ BA từ 0 đến 1mg/l thì có tác dụng kích 

thích tái sinh chồi, nhưng khi nồng độ BA tăng lên 1.5 đến 2mg/l thì có tác dụng ức chế 

sự hình thành chồi.  

Bảng 1. Ảnh hưởng của BA đến sự tái sinh chồi in vitro sau 30 ngày nuôi cấy 

BA (mg/l) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm) 

0.0 3.10d* 2.82a 

0.5 6.80b 2.18b 

1.0 10.50a 1.84bc 

1.5 6.90b 1.42cd 

2.0 5.70c 1.29d 

Ghi chú: *Những chữ khác nhau (a, b, c, d) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa  

với P ≤ 0.05 trong Duncan’s test; n = 12. 

Kết quả của thí nghiệm này cũng cho thấy, khi nồng độ BA tăng lên thì chiều 

cao chồi giảm xuống, khi tăng nồng độ BA thì sẽ ức chế sự tăng trưởng chiều cao của 

chồi cây. BA là chất điều hòa sinh trưởng thuộc nhóm cytokinin có vai trò quan trọng 

trong phân chia tế bào và kích thích sự hình thành chồi, bởi vậy, trong nuôi cấy mô tế 

bào thực vật BA thường được sử dụng trong giai đoạn nhân nhánh. Nồng độ của BA 

được sử dụng trong nhân giống in vitro ở những loài cây khác nhau là khác nhau, có 
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loài cây thích hợp ở nồng độ thấp, có loài cây thích hợp ở nồng độ cao. Hiện nay, đã có 

một số công bố đã sử dụng BA trong nghiên cứu nhân giống in vitro cây Giảo cổ lam, 

nhưng vẫn còn rất ít.  

Kết quả của thí nghiệm này tương đồng với kết quả nghiên cứu của Jala và 

Patchpoonporn (2012) khi nghiên cứu nhân giống in vitro cây Giảo cổ lam đã sử dụng 

BA, kết quả cho thấy, BA ở nồng độ 1mg/l là tốt nhất, với 7.285 chồi/mẫu. Pham và 

Tran (2017) nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Giảo cổ lam đã sử dụng BA kết hợp 

với NAA, kết quả thu được tốt nhất khi BA ở nồng độ 1 mg/l và NAA ở nồng độ 

0.1mg/l, với 6.8 chồi/mẫu. Bùi và ctg. (2015) nghiên cứu nuôi cấy mô cây Giảo cổ lam 

đã sử dụng 0.5mg/l BA kết hợp 0.4mg/l Kinetin cho hệ số nhân nhanh chồi đạt 4.36 lần. 

Như vậy, môi trường MS bổ sung 1 mg/l BA là thích hợp nhất đến sự nhân nhanh in 

vitro cây Giảo cổ lam. 

3.2.  Khảo sát ảnh hưởng của TDZ đến sự tái sinh chồi in vitro 

Khả năng tái sinh chồi in vitro sau 30 ngày nuôi cấy được thể hiện trên Bảng 2. 

Kết quả cho thấy, môi trường không bổ sung chất kích thích sinh trưởng thì mẫu chỉ tái 

sinh 3.20 chồi/mẫu và chồi cây khỏe mạnh (Hình 1c), khi môi trường bổ sung 0.1mg/l 

TDZ thì mẫu tái sinh chồi tăng lên 7.80 chồi/mẫu và chồi cây xanh mượt (Hình 1c), khi 

tăng nồng độ TDZ lên 0.5mg/l thì mẫu tái sinh chồi nhiều nhất, với 13.80 chồi/mẫu và 

chồi cây xanh mượt (Hình 1c), nhưng khi tăng cao nồng độ TDZ lên 1mg/l thì mẫu chỉ 

tái sinh 6.60 chồi/mẫu, chồi cây yếu và có hiện tượng mọng nước (Hình 1c). Điều này 

cho thấy, TDZ ở nồng độ thấp thì kích thích tái sinh chồi của mẫu, nhưng khi nồng độ 

TDZ tăng cao thì ức chế sự tái sinh chồi của mẫu. Kết quả cũng cho thấy, nồng độ TDZ 

càng tăng cao (0, 0.1, 0.5, 1mg/l) thì chiều cao chồi càng giảm xuống (tương ướng 2.79, 

1.31, 1.99, 0.83cm). TDZ là chất kích thích sinh trưởng có tác dụng kích thích sự phân 

chia tế bào và hình thành chồi trong nhân giống thực vật in vitro.  

Bảng 2. Ảnh hưởng của TDZ đến sự tái sinh chồi in vitro sau 30 ngày nuôi cấy 

TDZ (mg/l) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi (cm) 

0.0 3.20d* 2.79a 

0.1 7.80b 1.31c 

0.5 13.80a 1.99b 

1.0 6.60c 0.83c 

Ghi chú: *Những chữ khác nhau (a, b, c, d) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa  

với P ≤ 0.05 trong Duncan’s test; n = 12. 

Hiện nay, TDZ được ứng dụng rộng rãi trong nuôi cấy mô tế bào thực vật trên 

nhiều đối tượng cây trồng, nhưng chưa thấy nghiên cứu nào công bố sử dụng TDZ trong 

nhân giống in vitro cây Giảo cổ lam. Đoàn (2014) nghiên cứu nhân giống cây dược liệu 

đảng sâm và cho thấy môi trường ½ MS bổ sung 0.1 mg/l TDZ kết hợp 2mg/l 2.4D là 

thích hợp nhân nhanh callus. Slupski, Tubek, và Matkowski (2011) nghiên cứu nhân 
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giống cây dược liệu đảng sâm và cũng cho thấy khi bổ sung TDZ vào môi trường thì 

thúc đẩy quá trình tạo cụm chồi. Phan, Hoàng, Đinh, Nguyễn, và Nguyễn (2015) nghiên 

cứu nhân giống cây hoa lan Miltonia sp. khi bổ sung TDZ vào môi trường nuôi cấy thì 

thúc đẩy sự hình thành protocorms, nồng độ thích hợp nhất của TDZ đã tạo được 26.20 

protocorms/mẫu, trong khi đó nồng độ thích hợp nhất của BA chỉ tạo được 22.20 

protocorms/mẫu. Như vậy, môi trường MS bổ sung 0.5 mg/l TDZ là thích hợp nhất đến 

sự nhân nhanh in vitro cây Giảo cổ lam.  

3.3.  Khảo sát ảnh hưởng của IBA đến sự tái sinh rễ in vitro 

Khả năng tái sinh rễ in vitro của chồi cây sau 20 ngày nuôi cấy được thể hiện 

trên Bảng 3. Kết quả cho thấy, ở môi trường không có chất kích thích sinh trưởng thì tất 

cả các mẫu đều tái sinh rễ, cây khỏe mạnh và có màu xanh đậm (Hình 1d), điều này cho 

thấy cây Giảo cổ lam là một đối tượng dễ tái sinh rễ in vitro. Môi trường bổ sung các 

nồng độ IBA khác nhau thì tất cả các mẫu cũng đều tái sinh rễ, cây khỏe mạnh và có 

màu xanh đậm (Hình 1d), tuy nhiên ở những nồng độ khác nhau thì quá trình tái sinh rễ 

có sự khác nhau. Khi nồng độ IBA tăng từ 0 lên 1mg/l thì số rễ tăng lên (tương ứng 

4.80, 7.30, 9.10, 12 rễ/cây), nhưng chiều dài rễ giảm xuống (tương ứng 2.67, 2.14, 1.86, 

1.13cm). Điều này cho thấy, khi nồng độ IBA thấp thì kích thích tăng chiều dài rễ, 

nhưng khi tăng nồng độ IBA thì ức chế sự tăng trưởng theo chiều dài của rễ. IBA là chất 

kích thích sinh trưởng thuộc nhóm auxin có tác dụng kích thích tái sinh rễ và hiện nay 

đã sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm để nghiên cứu tái sinh rễ in vitro.  

Bảng 3. Ảnh hưởng của IBA đến sự tái sinh rễ in vitro sau 20 ngày nuôi trồng 

IBA (mg/l) Chiều cao cây (cm) Chiều dài rễ (cm) Số rễ/cây Tỉ lệ tạo rễ (%) 

0.0 3.42b 2.67a 4.80d 100 

0.1 4.29a 2.14ab 7.30c 100 

0.5 3.67ab 1.86b 9.10b 100 

1.0 2.63c 1.13c 12.00a 100 

Ghi chú: *Những chữ khác nhau (a, b, c, d) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa  

với P ≤ 0.05 trong Duncan’s test; n = 12. 

Kết quả của thí nghiệm này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Bùi và 

ctg. (2015) khi nghiên cứu nhân giống in vitro cây Giảo cổ lam đã sử dụng IBA, kết quả 

cho thấy, chồi tạo rễ in vitro 100% và cây đạt tiêu chuẩn. Pham và Tran (2017) nghiên 

cứu nhân giống cây Giảo cổ lam và cho thấy IBA là chất kích thích sinh trưởng phù hợp 

cho quá trình tái rễ in vitro của chồi cây. Zhang và ctg. (1988) nghiên cứu nhân giống 

vô tính cây Giảo cổ lam và cũng đã sử dụng IBA cho quá trình tái sinh rễ in vitro của 

chồi cây. Như vậy, nồng độ IBA từ 0 đến 1mg/l đều thích hợp đến sự tái sinh rễ in vitro 

của cây Giảo cổ lam. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Hình 1. Nghiên cứu nhân giống in vitro và sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ 

lam (Gynostemma pubescens) trong nhà kính.  

Ghi chú: a) Cây Giảo cổ lam in vitro; b1, b2, b3, b4, b5) Tái sinh chồi in vitro trên môi trường bổ sung 0, 

0.5, 1, 1.5, 2mg/l BA; c1, c2, c3, c4) Tái sinh chồi in vitro trên môi trường bổ sung 0, 0.1, 0.5, 1mg/l TDZ; 

và d1, d2, d3, d4) Tái sinh rễ in vitro trên môi trường bổ sung 0, 0.1, 0.5, 1mg/l IBA. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(c) 

 

(e) 

 

(f) 

Hình 2. Nghiên cứu nhân giống in vitro và sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ 

lam (Gynostemma pubescens) trong nhà kính.  

Ghi chú: a) Cây Giảo cổ lam in vitro; b) Cây Giảo cổ lam cấy mô đã thích nghi ở điều kiện vườn ươm; c1, 

c2, c3) Cây Giảo cổ lam cấy mô trồng trên giá thể cát, vụn xơ dừa, ½ cát + ½ vụn xơ dừa; d1, d2, d3) Cây 

Giảo cổ lam cấy mô trồng trên giá thể đất mùn, vụn xơ dừa, đất bazan; e1, e2, e3, e4) Cây Giảo cổ lam cấy 

mô được tưới phân Phân hữu cơ sinh học bón lá Vinh Thanh Humic Acid, Nutri-Gold, Nitrophoska, 

Growmore; và f) Sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam cấy mô sau 180 ngày trồng trong nhà kính. 
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3.4.  Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống của cây Giảo cổ lam cấy mô 

chuyển ra ngoài vườn ươm 

Khả năng thích nghi và sinh trưởng của cây  giảo cổ lam cấy mô chuyển ra 

ngoài vườn ươm sau 45 ngày nuôi trồng và chăm sóc trên giá thể cát, vụn xơ dừa và giá 

thể ½ vụn xơ dừa kết hợp với ½ cát được thể hiện trên Bảng 4. Chuyển cây cấy mô ra 

điều kiện ngoài vườn ươm là một khâu quan trọng quyết định thành công trong nuôi cấy 

mô thực vật. Cây cấy mô nuôi cấy trên môi trường thạch nên khi chuyển ra ngoài vườn 

ươm phải thích nghi trên những giá thể mới, độ ẩm thấp và có sự dao động trong ngày. 

Vì vậy, trong thời gian đầu cần phải phun sương giữ ẩm thích hợp cho cây. Kết quả cho 

thấy, tỉ lệ sống của cây con trồng ở các loại giá thể trên đều đạt 100%, điều này cho 

thấy, cây Giảo cổ lam cấy mô có sức sống mạnh khi chuyển từ điều kiện in vitro ra điều 

kiện ex vitro. Cây con trồng ở các loại giá trên cũng đều sinh trưởng phát triển tốt, tuy 

nhiên ở những giá thể khác nhau thì sự sinh trưởng của cây có sự khác nhau (Hình 2c). 

Cây trồng trên giá thể vụn xơ dừa sinh trưởng phát tốt nhất, với chiều cao cây 9.73 cm, 

chiều dài rễ 6.45 cm. Điều này có thể giải thích, giá thể vụn xơ dừa có độ thông thoáng 

và giữ ẩm thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây con trong giai đoạn đầu ở 

điều kiện ngoài vườn ươm.  

Giá thể vụn xơ dừa là một trong những giá thể được sử dụng phổ biến để trồng 

cây con ở giai đoạn vườn ươm. Phan và Nguyễn (2014) đã nghiên cứu nhân giống và 

nuôi trồng cây dược liệu đảng sâm khi chuyển cây cấy mô ra ngoài vườn đã sử dụng giá 

thể vụn xơ dừa, kết quả cho thấy, tỉ lệ sống của cây đạt 100%, chiều cao cây 6.12 cm và 

chiều dài rễ 4.60 cm sau 20 ngày nuôi trồng. Một nghiên cứu khác của Phan và ctg. 

(2018) cũng nghiên cứu cây dược liệu lan gấm loài Anoectochilus formosanus và đã sử 

dụng giá thể vụn xơ dừa để chuyển cây cấy mô ra ngoài vườn ươm, kết quả ghi nhận, tỉ 

lệ sống của cây con đạt 100% và cây sinh trưởng tốt. Kết quả của thí nghiệm này tốt 

hơn kết quả của Pham và Tran (2017) khi nghiên cứu chuyển cây Giảo cổ lam cấy mô 

ra ngoài vườn ươm thì tỉ lệ sống chỉ đạt 85%. Như vậy, vụn xơ dừa là giá thể thích hợp 

nhất để chuyển cây Giảo cổ lam cấy mô ra ngoài vườn ươm. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống của cây Giảo cổ lam cấy mô chuyển 

ra ngoài vườn ươm sau 45 ngày chăm sóc 

Giá thể Chiều cao cây (cm) Chiều dài rễ (cm) Tỉ lệ sống (%) 

Cát  6.41c*  2.39c 100 

Vụn xơ dừa 9.73a 6.45a 100 

½ vụn xơ dừa + ½ cát 7.52b 3.56b 100 

Ghi chú: *Những chữ khác nhau (a, b, c) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa  

với P ≤ 0.05 trong Duncan’s test; n = 12. 
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3.5.  Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng phát triển của cây Giảo 

cổ lam cấy mô trong nhà kính 

Những cây Giảo cổ lam cấy mô đã thích nghi ở điều kiện ngoài vườn ươm được 

trồng trên giá thể đất mùn, vụn xơ dừa và đất bazan. Tất cả các nghiệm thức đều tưới 

100 ml phân Nutri-Gold với nồng độ 2g/l vào chậu giá thể theo định kỳ mỗi tuần một 

lần. Khả năng sinh trưởng phát triển của cây sau 90 ngày nuôi trồng và chăm sóc được 

thể hiện trên Bảng 5. Kết quả cho thấy, tỉ lệ sống của cây trồng ở các loại giá thể trên 

đều đạt 100%, cây sinh trưởng phát triển tốt, lá cây có màu xanh đậm (Hình 2d), tuy 

nhiên ở những giá thể khác nhau thì cây có sự sinh trưởng phát triển khác nhau. Cây 

trồng trên giá thể đất mùn sinh trưởng phát triển tốt nhất, với chiều cao cây 82.08cm, 

chiều dài rễ 36.57 cm, khối lượng tươi 57.32g/cây. Cây trồng trên giá thể vụn xơ dừa 

không tốt bằng cây trồng ở giá thể đất mùn nhưng tốt hơn cây trồng trên giá thể đất 

bazan, với chiều cao cây 71.54 cm, chiều dài rễ 34.58 cm, khối lượng tươi 53.52 g/cây. 

Điều này có thể giải thích, đất mùn được hình thành trong đất do quá trình tích lũy và 

phân giải không hoàn toàn trong điều kiện yếm khí xác thực vật, giàu chất khoáng và 

tươi xốp phù hợp cho cây Giảo cổ lam cấy mô sinh trưởng phát triển.  

Đất mùn là giá thể được sử dụng phổ biến trong trồng trọt. Hầu hết các vườn 

ươm giống cây con tại Đà Lạt, Lâm Đồng đều sử dụng đất mùn. Quan và Liang (2017) 

nghiên cứu bốn loại đất, bao gồm đất mùn, đất cát, đất vườn và đất nâu vàng để trồng 

loài Lycoris aurea. Kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt đáng kể về hàm lượng 

của các nguyên tố khoáng chất và hoạt động của các enzym trong các loại đất, trong đó, 

hàm lượng chất hữu cơ, nitơ thủy phân kiềm, Ca, Mg cũng như hoạt động của các 

enzym trong đất mùn là cao nhất và đất mùn có thể được sử dụng làm giá thể thích hợp 

cho trồng trọt nhân tạo loài Lycoris aurea. Như vậy, giá thể đất mùn là thích hợp nhất 

đến sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính.  

Bảng 5. Ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng phát triển của cây Giảo cổ lam 

cấy mô trong nhà kính sau 90 ngày nuôi trồng 

Giá thể Chiều cao cây (cm) Chiều dài rễ (cm) Khối lượng tươi/cây (g)  Tỉ lệ sống (%) 

Đất mùn 82.08a 36.57a 57.32a 100 

Vụn xơ dừa 71.54b 34.58b 53.52b 100 

Đất bazan 48.56c 35.52ab 30.56c 100 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b, c) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa  

với P ≤ 0.05 trong Duncan’s test; n = 12. 

3.6.  Khảo sát ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây Giảo 

cổ lam cấy mô trong nhà kính 

Những cây Giảo cổ lam cấy mô đã thích nghi ở điều kiện ngoài vườn ươm được 

trồng trên giá thể đất mùn. Mỗi nghiệm thức được sử dụng các loại phân bón khác nhau, 

với nồng độ 2g/l và tưới 100 ml vào chậu giá thể theo định kỳ mỗi tuần một lần. Khả 
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năng sinh trưởng phát triển của cây sau 90 ngày nuôi trồng và chăm sóc được thể hiện 

trên Bảng 6. Kết quả cho thấy, tất cả các cây tưới bốn loại phân đều sống sót 100% và 

sinh trưởng phát triển tốt, nhưng ở mỗi nghiệm thức tưới các loại phân khác nhau thì 

cây sinh trưởng phát triển khác nhau. Cây tưới phân Nitrophoska sinh trưởng phát triển 

tốt nhất, với chiều cao 94.22 cm, chiều dài rễ 37.71 cm, khối lượng tươi 59.38g/cây, cây 

có sức sinh trưởng mạnh và có mày xanh đậm (Hình 2e). Cây tưới phân Growmore sinh 

trưởng phát triển kém nhất, với chiều cao cây 75.54 cm, chiều dài rễ 28.58 cm, khối 

lượng tươi 48.46g/cây và lá cây có màu xanh đậm (Hình 2d). Cây tưới phân hữu cơ sinh 

học bón lá Vinh Thanh Humic Acid sinh trưởng phát triển tốt hơn cây tưới Growmore 

nhưng lá cây có màu xanh nhạt (Hình 2d), với chiều cao cây 79.34 cm, chiều dài rễ 

30.48 cm, khối lượng tươi 52.58g/cây. Cây tưới phân Nutri-Gold không tốt bằng cây 

tưới phân Nitrophoska nhưng tốt hơn cây tưới phân hữu cơ sinh học bón lá Vinh Thanh 

Humic Acid và phân Growmore, với chiều cao cây 83.56cm, chiều dài rễ 35.54cm, khối 

lượng tươi 54.98g/cây và lá cây có màu xanh nhạt (Hình 2d). Điều này cho thấy, thành 

phần và hàm lượng của các chất khoáng đa vi lượng có trong phân Nitrophoska phù hợp 

cho sự sinh trưởng phát triển của cây Giảo cổ lam. Thực vật nói chung và cây Giảo cổ 

lam nói riêng đều cần những chất khoáng đa vi lượng thiết yếu cho cây sinh trưởng và 

phát triển, tuy nhiên những loại cây khác nhau thì nó cần những chất khoáng đa vi 

lượng và ở những nồng độ khác nhau.  

Bảng 6. Ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam 

cấy mô trong nhà kính sau 90 ngày nuôi trồng 

Giá thể 
Chiều cao cây 

(cm) 

Chiều dài rễ 

(cm) 

Khối lượng 

tươi/cây (g) 

Tỉ lệ sống 

(%) 

Phân hữu cơ sinh học bón lá 

Vinh Thanh Humic Acid 
79.34c 30.48c 52.58c 100 

Nutri-Gold 83.56b 35.54b 54.98b 100 

Nitrophoska 94.22a 37.71a 59.38a 100 

Growmore 75.54d 28.58d 48.46d 100 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b, c, d) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa  

với P ≤ 0.05 trong Duncan’s test; n = 12. 

Kết quả của nghiên cứu này cũng phù hợp với kết quả của Phan, Huỳnh và 

Nguyễn (2017) khi nghiên cứu nhân giống và nuôi trồng cây dược liệu sâm bố chính đã 

Tưới 100ml phân Nitrophoska với nồng độ 2g/l theo định kỳ mỗi tuần một lần vào chậu 

giá thể, kết quả thu được, cây sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao cây đạt 60.82 cm và 

tất cả các cây đều ra hoa, sau 80 ngày nuôi trồng và chăm sóc. Kết quả của nghiên cứu 

này cũng phù hợp với kết quả của Phan, Nguyễn, Phùng, và Vũ (2016) khi nghiên cứu 

nhân giống và nuôi trồng cây lan gấm Anoectochilus lylei đã sử dụng phân Nitrophoska, 

Growmore và phân JIA6, kết qua cho thấy, cây phun phân JIA6 sinh trưởng phát triển 

tốt nhất với chiều cao cây 13.55 cm, chiều dài rễ 8.15 cm và khối lượng tươi 2.42 g/cây, 
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sau bốn tháng nuôi trồng. Như vậy, tưới phân Nitrophoska là thích hợp nhất đến sự sinh 

trưởng phát triển cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính.  

4.  KẾT LUẬN 

Từ các kết quả thu được, chúng tôi rút ra kết luận là đã nhân giống in vitro thành 

công và cây Giảo cổ lam sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện nhà kính tại Đà Lạt, 

Lâm Đồng. Môi trường MS bổ sung 1mg/l BA, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 là thích 

hợp nhất đến sự nhân nhanh in vitro cây Giảo cổ lam; Môi trường MS bổ sung 0.5mg/l 

TDZ, 30g/l sucrose, 8g/l agar, pH 5.8 là thích hợp nhất đến sự nhân nhanh in vitro cây 

Giảo cổ lam; Nồng độ IBA từ 0 đến 1mg/l đều thích hợp đến sự tái sinh rễ in vitro của 

cây Giảo cổ lam; Vụn xơ dừa là giá thể thích hợp nhất để chuyển cây Giảo cổ lam cấy 

mô ra ngoài vườn ươm; Giá thể đất mùn là thích hợp nhất đến sự sinh trưởng phát triển 

cây Giảo cổ lam cấy mô trong nhà kính; Tưới 100ml phân Nitrophoska theo định kỳ 

mỗi tuần một lần là thích hợp nhất đến sự sinh trưởng phát triển cây Giảo cổ lam cấy 

mô trong nhà kính.  
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